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Tiết 58: CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Phát biểu được nguyên lí I Nhiệt động lực học. Viết được hệ thức của nguyên lí I Nhiệt động lực học (U = A + Q. Nêu được tên, đơn vị và quy ước về dấu của các đại lượng trong hệ thức này.

- Phát biểu được nguyên lí II Nhiệt động lực học.

2. Kỹ năng

- Vận dụng được 2 nguyên lí của NĐLH để giải các bài tập ra trong bài học và các bài tập tương tự.
3. Năng lực và phẩm chất
- Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên môn: Hình thành cho HS năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán 

- Phẩm chất: Hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực khi thực hiện tính toán và tham gia giải quyết các vấn đề của bài học.

4. Tích hợp:

- Nội dung tích hợp: Nguyên tác hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh

- Địa chỉ tích hợp: (Hoạt động 6)Vận dụng nguyên lí II của nhiệt động lực học để giải thích nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ nhiệt

- Mức độ tích hợp: Liên hệ

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên : 
- Kiến thức về các nguyên lí của nhiệt động lực học.

2. Học sinh 
- Ôn lại bài “Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt” (bài 27,vật lí 8).

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

*. Kiểm tra bài cũ.
       Nội năng của một vật hoặc một hệ là gì ? Nêu các cách làm biến đổi nội năng. Các cách này giống và khác nhau ở những điểm nào ?

Hoạt động 1. Khởi động

Mục tiêu

- Khắc sâu lại kiến thức đã học nội năng của một vật hoặc hệ vật. Nắm được các cách làm thay đổi nội năng của một vật.
- Nêu một số thí dụ về chuyển hóa năng lượng, truyền năng lượng trong các hiện tượng nhiệt, phân tích sự biến đổi năng lượng trong các ví dụ đó.
- Thu hút và sự tạo hứng thú cho HS vào bào mới

Nội dung
- Khi ta bơm xe đạp lượng khí trong ống bơm đã nhận công từ ai ? Và ta thấy ống bơm như thế nào?

3. Dự kiến sản phẩm của học sinh

- Lượng khí trong ống bơm đã nhận công từ người bơm và truyền nhiệt lượng ra ngoài

4. Kỹ thuật tổ chức dạy học
GV. Vậy lượng khí trong ống bơm ( Xilanh ) đã nhận công từ vật khác và truyền nhiệt lượng ra ngoài. Quá trình chuyển hóa năng lượng tuân theo nguyên lí nào chúng ta vào bài hôm nay

Hoạt động 2. Tìm hiểu kiến thức mới
- Phát biểu được nguyên lí I Nhiệt động lực học. Viết được hệ thức của nguyên lí I Nhiệt động lực học (U = A + Q. Nêu được tên, đơn vị và quy ước về dấu của các đại lượng trong hệ thức này.

- Phát biểu được nguyên lí II Nhiệt động lực học.

I. NGUYÊN LÍ THỨ I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
	NỘI DUNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	SẢN PHẨM 

	GV: Vận dụng định luật này vào các hiện tượng nhiệt ta có nguyên lí I của nhiệt động lực học.

Yêu cầu HS đọc mục I.1 SGK.

HS: đọc mục I.1 SGK, cá nhân trả lời câu hỏi của GV. Các HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.

GV: Phát biểu và viết biểu thức nguyên lí I của nhiệt động lực học, nêu tên, đơn vị và quy ước về dấu của các đại lượng trong biểu thức?

HS: Nguyên lí I : Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.

Biểu thức : (U = A + Q

Quy ước về dấu :

Q > 0 : vật nhận nhiệt lượng.

Q < 0 : vật truyền nhiệt lượng.

A > 0 : Vật nhận công từ vật khác.

A < 0 : Vật thực hiện công.
GV. Tổ chức hoạt động cá nhân cho từng bàn 

GV: Yêu cầu HS hoàn thành câu hỏi C2 và C3.

HS: Cá nhân trả lời

GV: Để đơn giản và thuận tiện, vẫn có thể quy ước dấu vào biểu thức của nguyên lí để làm rõ ý nghĩa vật lí của quá trình. Khi đó 
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U, Q và A là những đại lượng số học. Ví dụ :
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U = Q – A ứng với quá trình hệ nhận nhiệt lượng, một phần của nhiệt lượng chuyển thành công hệ thực hiện được và nội năng của hệ tăng.

Biểu thức : 
[image: image3.wmf]D

U = ( Q + A diễn tả quá trình nào?

HS: Hệ nhận được công, nóng lên và truyền nhiệt ra môi trường xung quanh
GV: Viết và nêu ý nghĩa vật lí của nguyên lí I cho quá trình đẳng tích ?

Gợi ý : 

- Thế nào là quá trình đẳng tích ? Tìm một ví dụ cho quá trình đẳng tích ?

- Biểu diễn đường đẳng tích trong hệ tọa độ (p, V).

HS: Cá nhân suy nghĩ trả lời :

- Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi là quá trình đẳng tích.

Ví dụ : nung nóng khí nhốt trong nồi hơi kín.

- Đường đẳng tích có dạng là một đường thẳng song song với trục áp suất.

GV: Chất khí chuyển từ trạng thái 1 : (p1,V, T1) sang trạng thái 2 : (p2, V, T2).
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- Xác định A. 

- Viết biểu thức của nguyên lí cho quá trình này ? Nêu ý nghĩa vật lí của biểu thức thu được ?

HS: Công : A = 0 (A = p.ΔV)

Độ biến thiên nội năng : 
[image: image4.wmf]D

U = Q.

Ý nghĩa : Nhiệt lượng mà chất khí nhận được chỉ dùng để tăng nội năng của nó.

GV: tương tự, yêu cầu HS vận dụng nguyên lí I NĐLH vào quá trình đẳng nhiệt và đẳng áp.
	I. NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

1. Phát biểu nguyên lí
Độ biến thiên nội năng của một vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.

(U = A + Q

Quy ước dấu:

(U> 0: nội năng tăng; 

(U< 0: nội năng giảm.

Q > 0 : vật nhận nhiệt lượng.

Q < 0 : vật truyền nhiệt lượng.

A > 0 : Vật nhận công từ vật khác.

A < 0 : Vật thực hiện công.
C1. Q > 0 ; A < 0 ; 
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U > 0.

C2.

1. Quá trình truyền nhiệt.

2. Quá trình thực hiện công.

3. Quá trình biến đổi nội năng bằng cách nhận nhiệt lượng và thực hiện công lên các vật khác.

4. Quá trình biến đổi nội năng bằng cách đồng thời nhận nhiệt lượng và công từ các vật khác.
2. Vận dụng
Xét một khối khí lí tưởng chuyển từ trạng thái 1 (p1, V1, T1) sang trạng thái 2 (p2, V2, T2):

- Với quá trình đẳng tích (A = 0), ta có :

(U = Q

  Độ biến thiên nội năng bằng nhiệt lượng mà hệ nhận được. Quá trình đẳng tích là quá trình tuyền nhiệt.

- Với quá trình đẳng nhiệt (Q = 0), ta có :

(U = A

  Độ biến thiên nội năng bằng công mà hệ nhận được. Quá trình đẳng nhiệt là quá trình thực hiện công.

- Với quá trình đẳng áp (A ( 0; Q ( 0), ta có:

(U = A + Q

  Độ biến thiên nội năng bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được.




II. NGUYÊN LÍ II NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
	GV: Trong tự nhiên, có nhiều quá trình chỉ có thể tự xảy ra theo một chiều xác định mà không thể tự xảy ra theo chiều ngược lại mặc dù điều này không vi phạm nguyên lí I NĐLH.

Đưa ra 2 cách phát biểu của Clau-di-út và Các-nô

HS: Tiếp thu, ghi nhớ

GV: Yêu cầu HS trả lời CH C3 và C4

HS: Cá nhân suy nghĩ trả lời

C3. Không vi phạm nguyên lí I vì nhiệt độ ngoài trời cao hơn trong phòng, do đó nhiệt không thể tự truyền từ trong phòng ra ngoài trời mà phải nhờ máy điều hòa nhiệt độ.

C4. Động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học mà chỉ chuyển hóa một phần, phần còn lại được truyền cho nguồn lạnh. Điều này giúp động cơ hoạt động được liên tục và không vi phạm định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
GV. Hướng dẫn học sinh vận dụng nguyên lí II của nhiệt động lực học để giải thích nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ nhiệt
GV thuyết trình về  nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt : Hình dung một động cơ nhiệt đơn giản như sau :

Trong một xilanh có một lượng khí xác định (được gọi là tác nhân sinh công), đang ở trạng thái 1. Muốn cho khí trong xilanh giãn nở sinh công cần cho khí tiếp xúc với một nguồn nhiệt có nhiệt độ cao hơn nó (nguồn nóng). Khí thu nhiệt lượng Q1 và thực hiện công A1 và chuyển sang trạng thái 2.

Để cho động cơ nhiệt tiếp tục hoạt động ta phải đưa khí về lại trạng thái ban đầu. Muốn vậy, ta phải nhờ ngoại lực nén píttông về vị trí đầu và tốn công A2. Để được lợi về công thì A2 < A1. Muốn thực hiện được điều này phải cho khí trong xilanh khi nén tiếp xúc với nguồn có nhiệt độ thấp hơn nó, trong quá trình này chất khí nhường nhiệt lượng Q2 cho nguồn lạnh và nhận công A2.

HS: Tiếp thu

GV: Cấu tạo của động cơ nhiệt phải gồm những bộ phận cơ bản nào ?

HS: Mỗi động cơ nhiệt đều phải có 3 bộ phận cơ bản sau :

- Nguồn nóng : cung cấp nhiệt lượng cho tác nhân sinh công để tác nhân có nhiệt độ cao.

- Bộ phận chứa tác nhân sinh công chuyển hóa nội năng thành cơ năng (bộ phận phát động).

- Nguồn lạnh : nhận nhiệt lượng của tác nhân để tác nhân giảm nhiệt độ.

*Tích hợp: 

- Các động cơ nhiệt gây ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí, "ô nhiễm nhiệt"

- Chất frêôn thoát ra từ các máy làm lạnh phá hủy tầng ôzôn, gây ra hiệu ứng nhà kính.

- Đọc phần "Em có biết"/sgk/180

GV: Đưa ra công thức tính hiệu suất của động cơ nhiệt.
	II. NGUYÊN LÍ II NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

a) Cách phát biểu của Clau-di-út.

  Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang một vật nóng hơn.

b) Cách phát biểu của Các-nô.

  Động cơ nhiệt không thể chuyển hoá tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.
3. Vận dụng
   Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ nhiệt :

  Mỗi động cơ nhiệt đều phải có ba bộ phận cơ bản là :

- Nguồn nóng để cung cấp nhiệt lượng (Q1).

- Bộ phận phát động gồm vật trung gian nhận nhiệt sinh công (A) gọi là tác nhân và các thiết bị phát động.

- Nguồn lạnh để thu nhiệt lượng do tác nhân toả ra (Q2).

Hiệu suất của động cơ nhiệt :

H = 
[image: image6.wmf]1
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Q1 (J): Nhiệt lượng lấy từ nguồn nóng.

Q2 (J) : Nhiệt lượng nhường cho nguồn lạnh.
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A=Q-Q

 (J) : Công có ích của động cơ.



Hoạt động 3. Luyện tập - Thực hành

Mục tiêu.

- HS thự hành được các kiến thức đã lĩnh hội về nguyên lí thứ nhất và nguyên lí thứ II để giải được bài tập đơn giản

Nội dung
Bài tập. Một lượng không khí nóng được chứa trong một xi lanh cách nhiệt đặt nằm ngang có pittông có thể dịch chuyển được. Không khí nóng giãn nở đẩy pittông dịch chuyển.

a .Nếu không khí nóng thực hiện một công có độ lớn là 4000J, thì nội năng của nó biến thiên một lượng bằng bao hiêu ?

b. Giả sử không khí nhận thêm được nhiệt lượng 10000J và công thực hiện thêm được một lượng là 1500J. Hỏi nội năng của không khí biến thiên một lượng bằng bao nhiêu?
3. Dự kiến sản phẩm của HS

1.Vì xilanh cách nhiệt nên 
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2. Khí nhận nhiệt và thực hiện công:
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4. Kĩ thuật tổ chức dạy học

*Giáo viên định hướng:

+Nhiệt lượng toả ra khi xi lanh cách nhiệt;

+Áp dụng nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học;

*Giáo viên yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày kết quả.

Hoạt động 4. Vận dụng - mở rộng

Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi TNKQ theo các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng

Nội dung

1. Bài tập trắc nghiệm khách quan

Câu 1. ( NB ) Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của nguyên lý một nhiệt động lực học ?

A. 
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Câu 2. ( NB )Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì 

A. Q < 0 và A > 0.
                     B. Q > 0 và A> 0.



C. Q > 0 và A < 0.

           D. Q < 0 và A < 0.
Câu 3. ( TH )Trường hợp nào sau đây ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng?

A. (U = Q với Q >0 .


B. (U = Q + A với A > 0.

C. (U = Q + A với A < 0.

D. (U = Q với Q < 0.

Câu 4. (VD) Người ta thực hiện công 100J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20J độ biến thiên nội năng của khí là :

A. 80J.

B. 100J.

C. 120J.


D. 20J.

Kỹ thuật tổ chức dạy học

GV: Tổ chức HS hoạt động theo bàn để hoàn thành phiếu học tập
HS: Vận dụng kiến thức bài học kết hợp trao đổi, thảo luận theo cặp để hoàn thành phiếu học tập

Dự kiến sản phẩm của HS

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	A
	C
	A
	A


Giao nhiệm vụ về nhà 

GV: Giao nhiệm vụ về nhà cho HS: Làm các bài tập 3,4,5,6,7,8/sgk/180

HS: Ghi chép yêu cầu của GV, chuẩn bị cho bài sau: “Bài tập”
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